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KIỂM TRA BÀI CŨ

Thiền sư Vạn Hạnh



• Thiền sư Vạn Hạnh nói: “Ta chẳng lấy chỗ trụ mà trụ, chẳng y

không trụ mà trụ”. Rốt cuộc Ngài trụ chỗ nào?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ
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Trưởng Lão Định Hương
(? – 1051 )

Đời thứ sáu, dòng Vô Ngôn Thông



Sư họ Lữ, quê ở Châu Minh, xuất gia lúc còn nhỏ, theo học với thiền

sư Đa Bảo. Sư theo hầu thầy ngót 24 năm, thâm hiểu thiền chỉ. Trong

nhóm môn đồ của Thiền sư Đa Bảo, Sư là người xuất sắc nhất.

Một hôm Sư hỏi Thầy: - Làm sao thấy được chân tâm?

Thiền sư Đa Bảo đáp: - Là ngươi tự nhọc.

CHÁNH VĂN

Trưởng Lão Định Hương hỏi Thiền sư Đa Bảo: - Làm sao thấy được chân

tâm? Thiền sư Đa Bảo đáp: - Là ngươi tự nhọc. Thấy ra gì qua lời này?

 THAÛO LUAÄN NHOÙM



Sư hoát nhiên tỉnh ngộ, thưa:

- Tất cả đều như vậy, đâu phải riêng con.

- Ngươi hội chưa?

- Đệ tử hội rồi lại đồng chưa hội.

Thiền sư Đa Bảo nói: - Cần phải gìn giữ cái ấy.

Sư bịt tai, xoay lưng đứng. Thiền sư Đa Bảo liền nạt: - Đi!

Sư sụp xuống lạy. Đa Bảo dạy:

- Về sau ngươi lại giống một kẻ điếc để tiếp người.

CHÁNH VĂN



Bấy giờ Đô tướng Thành hoàng sứ tên Nguyễn Tuân rất quý mến Sư, thỉnh Sư

về trụ trì chùa Cảm Ứng ở Tiêu Sơn, phủ Thiên Đức. Học chúng các nơi vân tập

đông đảo, Sư có công lớn trong việc giáo hóa người.

Đến ngày mồng ba tháng ba năm Canh Dần, nhằm niên hiệu Sùng Hưng Đại

Bảo thứ ba, đời Lý Thái Tông (1051), Sư gọi đồ chúng lại từ biệt và để kệ:

CHÁNH VĂN

Dạy kệ xong, Sư im lặng mà hóa. 

Âm:

Bản lai vô xứ sở

Xứ sở thị chân tông

Chân tông như thị huyễn

Huyễn hữu tức không không.

本來無處所

處所是真宗

真宗如是幻

幻有即空空

Dịch:

Xưa nay không xứ sở,

Xứ sở là chân tông,

Chân tông như thế huyễn,

Huyễn có là không không.
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05 / 08 / Nhâm Dần



Không rõ tên họ và sanh quán Sư ở đâu. Chỉ biết Sư đến tham học với

thiền sư Đa Bảo ở chùa Kiến Sơ, thầm được tâm yếu. Sau Sư tìm đến Từ Sơn

cắm gậy ở đó, trụ trì chùa Trùng Minh trên núi Thiên Phúc huyện Tiên Du.

Thiền phong của Sư lan khắp, học giả theo học có trên ngàn người, cảnh

chùa này trở thành một tùng lâm sung thạnh.

CHÁNH VĂN



CHÁNH VĂN

Khoảng niên hiệu Thông Thụy (1034-1038) vua Lý Thái Tông thường đến viếng

chùa Sư. Vua hỏi Sư: - Hòa thượng trụ núi này đã được bao lâu?

Sư đáp: Chỉ biết ngày tháng này

Ai rành xuân thu trước.

(Đãn tri kim nhật nguyệt,

Thùy thức cựu xuân thu.)

 Vua Lý Thái Tông hỏi Thiền sư Thiền Lão: - Hòa thượng trụ núi

này đã được bao lâu? Sư đáp: - Chỉ biết ngày tháng này, Ai rành

xuân thu trước. Khả năng nào cho chúng ta sống được như vậy?

 THAÛO LUAÄN NHOÙM



CHÁNH VĂN

Khoảng niên hiệu Thông Thụy (1034-1038) vua Lý Thái Tông thường đến viếng

chùa Sư. Vua hỏi Sư: - Hòa thượng trụ núi này đã được bao lâu?

Sư đáp: Chỉ biết ngày tháng này

Ai rành xuân thu trước.

 THAÛO LUAÄN NHOÙM

• Thiền sư Thiền Lão nói: “Trúc biếc hoa vàng đâu cảnh khác, trăng trong mây

bạc hiện toàn chân”.Vậy thì ăn măng có phải là đã ăn pháp thân hay không?

Vua hỏi: Hằng ngày Hòa thượng làm gì?

Sư đáp: Trúc biếc hoa vàng đâu cảnh khác

Trăng trong mây bạc hiện toàn chân.

(Thúy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh,

Bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân.)

(Đãn tri kim nhật nguyệt,

Thùy thức cựu xuân thu.)



CHÁNH VĂN

Khoảng niên hiệu Thông Thụy (1034-1038) vua Lý Thái Tông thường đến viếng

chùa Sư. Vua hỏi Sư: - Hòa thượng trụ núi này đã được bao lâu?

Sư đáp: Chỉ biết ngày tháng này

Ai rành xuân thu trước.

Vua hỏi: Hằng ngày Hòa thượng làm gì?

Sư đáp: Trúc biếc hoa vàng đâu cảnh khác

Trăng trong mây bạc hiện toàn chân.

(Thúy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh,

Bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân.)

Vua lại hỏi: - Có ý chỉ gì?

Sư đáp: - Lời nhiều sau vô ích.

Vua hoát nhiên lãnh hội.

(Đãn tri kim nhật nguyệt,

Thùy thức cựu xuân thu.)



Sau khi về cung, vua sai sứ đến chùa rước Sư vào triều làm cố vấn. Khi

đến nơi, Sư đã viên tịch. Vua rất đỗi mến tiếc, ngự chế thi và ai vãn, sai

Trung sứ đến cúng và tặng lễ, thu linh cốt xây tháp cúng dường. Tháp dựng

tại cửa núi, vua cho trùng tu lại ngôi chùa Sư ở và đặt người hôm sớm lo

hương hỏa.

CHÁNH VĂN



KIEÅM TRA BAØI CUÕ

1) Trưởng Lão Định Hương hỏi Thiền sư Đa Bảo: - Làm sao thấy được chân

tâm? Thiền sư Đa Bảo đáp: - Là ngươi tự nhọc. Thấy ra gì qua lời này?

2) Vua Lý Thái Tông hỏi Thiền sư Thiền Lão: - Hòa thượng trụ núi này

đã được bao lâu? Sư đáp: - Chỉ biết ngày tháng này, Ai rành xuân thu

trước. Khả năng nào cho chúng ta sống được như vậy?

3) Thiền sư Thiền Lão nói: “Trúc biếc hoa vàng đâu cảnh khác, trăng

trong mây bạc hiện toàn chân”. Vậy thì ăn măng có phải là đã ăn pháp

thân hay không?



 THAÛO LUAÄN NHOÙM

1) Tăng hỏi: - Phật với thánh, nghĩa ấy thế nào? Thiền sư Viên Chiếu đã

đáp bằng câu kệ gì? Phân tích ngắn gọn, đủ ý, súc tích?

2) Tăng thưa: - Tất cả chúng sanh từ đâu mà đến, sau khi chết đi về đâu?

Thiền sư Viên Chiếu đã đáp bằng câu kệ gì? Phân tích ngắn gọn, đủ ý,

súc tích.

3) Tăng hỏi: - “Tâm và pháp cả hai đều quên, tánh tức chân.” Thế nào là

chân? Thiền sư Viên Chiếu đã đáp bằng câu kệ gì? Phân tích ngắn gọn,

đủ ý, súc tích.


